
 

Danh sách trường Đại Học xét tuyển học bạ năm 2015 

Theo thống kê của Tuyensinh247, đến ngày 4/4/2015 đã có 153 trường Đại học xét tuyển học bạ THPT 
- xét tuyển dựa vào kết quả học tập của học sinh trong 3 năm học THPT. Đối với thí sinh thi cụm thi địa 
phương vẫn được xét kết quả học cấp 3 vào các trường xét học bạ để tuyển sinh - tức là đỗ hay trượt là 

do kết quả học bạ, tất nhiên phải đỗ tốt nghiệp THPT (Trừ các trường xét học bạ để sơ tuyển điều kiện 
còn đỗ hay trượt dựa kết quả thi THPT quốc gia như bình thường thì không được)  

Điều đáng chú ý là: Hầu hết các trường tuyển sinh dựa vào kết quả THPT của thí sinh đều có qui định 
ngưỡng chất lượng đầu vào, thường điểm trung bình chung 3 năm THPT là 6 điểm trở lên đối ĐH và 5,5 
điểm trở lên đối với CĐ và đây cũng là quy định của Bộ GD đối với việc xét kết quả từ học bạ.  

Ngoài ra thí sinh hoàn toàn có thể dùng kết quả học bạ để đăng ký xét tuyển ở nhiều trường khác nhau. 
Tuy nhiên các em cần lưu ý kỹ thông tin từng trường để nộp hồ sơ cho chính xác, vì có trường xét 2 học 
kỳ, có trường xét 5 học kỳ… và mức điểm yêu cầu cho xét tuyển cũng khác nhau”. 

Cập nhật lúc 17h30, thứ bảy ngày 4/4/2015. 

Xem đầy đủ danh sách trường công bố đề án tuyển sinh năm 2015 tại 
đây: http://tin.tuyensinh247.com/danh-sach-truong-dai-hoc-cong-bo-de-an-tuyen-sinh-
rieng-nam-2015-c24a19462.html 

- 5 học kỳ THPT gồm: học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 10; học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11; học kỳ 1 lớp 12. 

- 6 học kỳ THPT gồm: học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 10; học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11; học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 12.  

ST
T 

Tên 
Trường 

Học kì 

xét 
tuyển 

Điểm xét 
tuyển 

% 
xét 

tuyể
n 

Môn 

xét 
tuyển 

Chi tiết 

1 
Đại học 
Yersin 

Đà Lạt 

lớp 12 

18 
điểm(ĐH)
; 16,5 

điểm 
(CĐ) 

60 

các môn 
của khối 
xét 
tuyển 

theo 
ngành 

http://tin.tuyensinh247.com/phuon
g-an-tuyen-sinh-dai-hoc-yersin-da-

lat-nam-2015-c24a21855.html  

2 
Học viện 
âm nhạc 
quốc gia 

lớp 
10,11,1
2 

    ngữ văn 

http://tin.tuyensinh247.com/phuon
g-an-tuyen-sinh-hoc-vien-am-
nhac-quoc-gia-nam-2015-
c24a21872.html 
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3 
Nhạc 
viện 

TPHCM 

lớp 
10,11,1

2 

5,0 trở 
lên 

  
môn 
văn 

http://tin.tuyensinh247.com/phuon
g-an-tuyen-sinh-nhac-vien-tphcm-

nam-2015-c24a21854.html  

4 
Đại học 
Chu Văn 

An 

lớp12 
6 điểm 
trở lên 

40 

Các 
môn 
của khối 
xét 

tuyển 
theo 
ngành 

http://tin.tuyensinh247.com/thong
-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-chu-van-

an-nam-2015-c24a21851.html  

5 

Đại học 
xây dựng 

miền 

trung 

6 học kì 

THPT 

6,0 điểm 

tở lên 
10   

http://tin.tuyensinh247.com/dai-
hoc-xay-dung-mien-trung-tuyen-

1850-chi-tieu-nam-2015-

c24a21632.html 

6 
Đại học 
Đại Nam 

lớp12 
18 điểm 
trở lên 

  

3 môn 
thuộc 
khối xét 
tuyển 

http://tin.tuyensinh247.com/dai-
hoc-dai-nam-thong-bao-tuyen-
sinh-nam-2015-c24a21558.html  

7 

Đại học 
công 
nghệ 

thông tin 
và 
truyền 
thông 

Thái 
Nguyên 

lớp 12 
36 điểm 
trở lên 

  

3 môn 
thuộc 
khối xét 
tuyển 

http://tin.tuyensinh247.com/chi-
tieu-tuyen-sinh-dai-hoc-cong-nghe-
thong-tin-va-truyen-thong-thai-
nguyen-nam-2015-c24a21162.html 

8 

Đại học 
khoa học 
- ĐH 
Thái 

Nguyên 

2 ki lớp 
12 

36 điểm 
trở lên 

  

3 môn 
thuộc 
khối xét 
tuyển 

http://tin.tuyensinh247.com/chi-
tieu-tuyen-sinh-dai-hoc-khoa-hoc-
dh-thai-nguyen-c24a21201.html  

9 
Học viên 
âm nhạc 
Huế 

điêm 
tổng kết 
lớp 12 

5,0 điểm 
trở lên 

  
môn 
ngữ văn 

http://tin.tuyensinh247.com/hoc-
vien-am-nhac-hue-cong-bo-
phuong-an-tuyen-sinh-nam-2015-
c24a19943.html 

10 
Đại học 
Thành 
Tây 

lớp 12 

6,0 điểm 

(ĐH); 5,5 
điểm ( 
CĐ) 

60 

Các 

môn 
của khối 
xét 
tuyển 
theo 

ngành 

http://tin.tuyensinh247.com/dai-

hoc-thanh-tay-cong-bo-phuong-an-
tuyen-sinh-nam-2015-
c24a21307.html 

11 
Đại học 

Việt Bắc 

lớp 
10,11,1
2 

6 điểm 
(ĐH); 5,5 

điểm 
(CĐ) 

60 
trung 
bình các 
môn 

http://tin.tuyensinh247.com/phuon
g-an-tuyen-sinh-dai-hoc-viet-bac-
nam-2015-c24a21435.html  
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12 
Đại học 
Y Hà Nội  

6 kì 
THPT 

7 điểm hệ 
Bác sĩ, 6 
điểm hệ 
cử nhân 

    
http://tin.tuyensinh247.com/chi-
tieu-tuyen-sinh-dai-hoc-y-ha-noi-
nam-2015-c24a21434.html  

13 
Đại học 
Văn Hiến 

3 học kì 
THPT  

18 
điểm(ĐH)
; 16,5 
điểm 
(CĐ) 

  
3 môn 
khối xét 
tuyển 

http://tin.tuyensinh247.com/dai-
hoc-van-hien-tuyen-sinh-dai-hoc-
cd-nam-2015-dot-1-

c24a21391.html 

14 

Đại học 
công 
nghiệp 

Vinh 

5 kỳ 
THPT 

90 điểm 
trở 
lên(ĐH); 
82,5 

điểm trở 

lên(CĐ) 

  
3 môn 
khối xét 

tuyển 

http://tin.tuyensinh247.com/phuon
g-an-tuyen-sinh-dai-hoc-cong-
nghiep-vinh-nam-2015-

c24a21295.html 

15 

Đại học 
tài chính 
ngân 

hàng 

6 kì 3 
môn xét 
tuyển 

3môn xét 
tuyển 18 

điểm trở 
lên ; 
điểm bình 
quân môn 
toán 6 kì 
trên 6 
điểm 

  

3 môn 
thuộc 
khối xét 

tuyển 

http://tin.tuyensinh247.com/chi-
tieu-tuyen-sinh-dai-hoc-tai-chinh-
ngan-hang-ha-noi-nam-2015-

c24a21247.html 

16 

Đại học 
công 

nghệ 
Đồng Nai 

xét học 

bạ 
      

http://tin.tuyensinh247.com/phuon
g-an-tuyen-sinh-dai-hoc-cong-

nghe-dong-nai-nam-2015-
c24a21134.html 

17 
Đại học 
Thành 
Đông 

lớp 12 

18 điểm 
(ĐH); 
16,5 
điểm 
(CĐ) 

  

3 môn 
thuộc 
khối xét 

tuyển 

http://tin.tuyensinh247.com/dai-
hoc-thanh-dong-tuyen-sinh-dai-
hoc-cao-dang-nam-2015-

c24a21132.html 

18 
Đại học 
Kinh Bắc 

lớp 
10,11,1
2 

6 điểm 
(ĐH); 5,5 
điểm 
(CĐ) 

50 

Điểm 
trung 
bình 
cuối 
năm 

10,11,1
2 

http://tin.tuyensinh247.com/phuon
g-an-tuyen-sinh-dai-hoc-kinh-bac-
nam-2015-c24a21101.html  

19 

Đại học 
quốc tế 

Miền 
Đông 

lớp12 

6 điểm 
(ĐH); 5,5 

điểm 
(CĐ) 

40 

điểm 

trung 
bình lớp 
12 và 
điểm 
trung 
bình 
3môn 

xét 

http://tin.tuyensinh247.com/de-
an-tuyen-sinh-rieng-dai-hoc-quoc-

te-mien-dong-nam-2015-
c24a19731.html 
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tuyển 

lớp 12 

20 

Đại học 
thể dục 
thể thao 
Bắc Ninh 

Cả năm 
10,11,1
2 

5,5 
điểm(ĐH)
; 5,0 
điểm 

(CĐ) 

  

toán, 
sinh kết 
hợp 
năng 

khiếu 

http://tin.tuyensinh247.com/dai-
hoc-the-duc-the-thao-bac-ninh-
cong-bo-de-an-tuyen-sinh-rieng-
2015-c24a21016.html 

21 
Đại học 

Hàng Hải 

Cả năm 
lớp 

10,11,1
2 

6,0 điểm 
(ĐH); 5,5 

điểm ( 
CĐ) 

  

Điểm 
trung 

bình 
môn 

http://tin.tuyensinh247.com/phuon
g-an-tuyen-sinh-rieng-dai-hoc-

hang-hai-nam-2015-
c24a20973.html 

22 
Đại học 
Điện lực 

Cả năm 
lớp 
10,11,1
2 

8.0 
điểm(ĐH)

, 6.5 
điểm 
(CĐ) 

10 

Tổng 

điểm 3 
môn 

http://tin.tuyensinh247.com/phuon

g-an-tuyen-sinh-dai-hoc-dien-luc-
nam-2015-c24a20946.html  

23 

Đại học 
dân lập 
Phú 

Xuân 

Cả năm 
lớp 
10,11,1

2 

18 điểm 
(ĐH), 
16,5 
điểm 
(CĐ) 

40 
Tổng 
điểm 3 
năm 

http://tin.tuyensinh247.com/phuon
g-an-tuyen-sinh-dai-hoc-dan-lap-
phu-xuan-nam-2015-

c24a20910.html 

24 

Đại học 

Công 
nghiệp 
Quảng 
Ninh 

Học kỳ 

1, học 
kỳ 2 lớp 
12 

 6.0 điểm 
(ĐH); 5.5 
điểm(CĐ) 

20 

Điểm 

trung 
bình 
môn 

http://tin.tuyensinh247.com/dai-

hoc-cong-nghiep-quang-ninh-cong-
bo-de-an-tuyen-sinh-rieng-2015-
c24a20907.html 

25 

Đại học 
công 
nghệ 

thông tin 
Gia Định 

Lớp 12 
 6.0 điểm 
(ĐH); 5.5 

điểm(CĐ) 

80 

Điểm 
trung 
bình 
môn 

http://tin.tuyensinh247.com/de-
an-tuyen-sinh-rieng-dai-hoc-cong-
nghe-thong-tin-gia-dinh-
c24a20903.html 

26 

Đại học 
Bách 

khoa Hà 
Nội (điều 
kiện sơ 
tuyển) 

6 học kỳ 
THPT 

20 điểm 
trở lên 

  

Tổng 
điểm 

trung 
bình của 

các môn 
học 
thuộc tổ 
hợp 3 

môn thi 
xét 
tuyển 

http://tin.tuyensinh247.com/dai-

hoc-bach-khoa-ha-noi-cong-bo-
phuong-an-tuyen-sinh-nam-2015-
c24a19750.html 
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http://tin.tuyensinh247.com/phuong-an-tuyen-sinh-dai-hoc-dien-luc-nam-2015-c24a20946.html
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27 

Đại học 
Tài chính 

Marketin
g 

5 học kỳ 

THPT  

18 điểm 

trở lên 
20 

Toán, 
Văn, 
Anh 

http://tin.tuyensinh247.com/phuon
g-an-tuyen-sinh-rieng-nam-2015-

dai-hoc-tai-chinh-marketing-
c24a19458.html 

28 
Đại học 
Cửu 

Long 

Lớp 
10,lớp 
11, lớp 
12 

 6.0 điểm 
(ĐH); 5.5 

điểm(CĐ) 

40 
Tổ hợp 
môn xét 

tuyển 

http://tin.tuyensinh247.com/dai-
hoc-cuu-long-cong-bo-de-an-
tuyen-sinh-rieng-2015-
c24a20500.html 

29 
Đại học 
Tây Bắc 

5 học kỳ 
 6.0 điểm 
(ĐH); 5.5 
điểm(CĐ) 

Ngàn
h 
ngoài 
sư 

phạm 

Tổ hợp 
môn xét 
tuyển 

http://tin.tuyensinh247.com/de-
an-tuyen-sinh-dai-hoc-tay-bac-
nam-2015-c24a20624.html  

30 
Đại học 
Sao Đỏ 

6 học kỳ 
THPT 

 6.0 điểm 
(ĐH); 5.5 
điểm(CĐ) 

  
Tổ hợp 
môn xét 
tuyển 

http://tin.tuyensinh247.com/dai-

hoc-sao-do-cong-bo-phuong-an-
tuyen-sinh-rieng-2015-
c24a20625.html 

31 

Đại học 

Hà Hoa 
Tiên 

Lớp 12 

18 điểm 
(ĐH); 

16.5 
điểm 
(CĐ) 

  

Tổng 3 

môn xét 
tuyển 

http://tin.tuyensinh247.com/phuon

g-an-tuyen-sinh-truong-dh-ha-hoa-
tien-2015-c24a20630.html 

32 

Đại học 

công 
nghệ Sài 
Gòn 

Lớp 12     

Tổ hợp 

môn xét 
tuyển 

http://tin.tuyensinh247.com/de-

an-tuyen-sinh-rieng-dai-hoc-cong-
nghe-sai-gon-2015-
c24a20633.html 

33 
Đại học 
Hải 

Dương 

6 học kỳ 
THPT 

 6.0 điểm 
(ĐH); 5.5 

điểm(CĐ) 

50 

Trung 
bình 
chung 
các môn 
xét 
tuyển 

http://tin.tuyensinh247.com/dai-
hoc-hai-duong-cong-bo-de-an-
tuyen-sinh-nam-2015-
c24a20691.html 

34 
Đại học 
Quang 
Trung 

Lớp 12 

18 điểm 
(ĐH); 
16.5 
điểm 

(CĐ) 

50 
Tổng 3 
môn xét 
tuyển 

http://tin.tuyensinh247.com/phuon
g-an-tuyen-sinh-dai-hoc-quang-
trung-nam-2015-c24a20380.html 

35 
Đại học 
Lương 
Thế Vinh 

Lớp 12 

18 điểm 
(ĐH); 15 
điểm 
(CĐ) 

  
Tổng 3 
môn xét 
tuyển 

http://tin.tuyensinh247.com/phuon
g-an-tuyen-sinh-dai-hoc-dan-lap-
luong-the-vinh-nam-2015-
c24a20347.htm 

36 
Đại học 
Thành 
Đô 

5 học kỳ   70   
http://tin.tuyensinh247.com/de-
an-tuyen-sinh-rieng-dai-hoc-thanh-
do-nam-2015-c24a20439.html  
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37 

Đại học 
Quốc tế 
Hồng 

Bàng 

6 học kỳ 
THPT 

18 điểm 
(ĐH); 
16.5 
điểm 
(CĐ) 

  
Tổng 3 
môn xét 
tuyển 

http://tin.tuyensinh247.com/de-
an-tuyen-sinh-rieng-dai-hoc-quoc-
te-hong-bang-nam-2015-

c24a20410.html 

38 

Đại học 
khoa học 
và công 
nghệ Hà 
Nội (Sơ 
tuyển) 

Lớp 
10,lớp 
11, lớp 
12 

6,5   

Trung 
bình 
chung 
các năm 

http://tin.tuyensinh247.com/phuon
g-an-tuyen-sinh-rieng-dai-hoc-
khoa-hoc-va-cong-nghe-ha-noi-
2015-c24a20160.html 

39 
Đại học 
Đông Đô 

5 học kỳ 
THPT  

6.0 điểm 
trở lên 

70 

Các 
môn 

của khối 

xét 
tuyển 
theo 
ngành 

http://tin.tuyensinh247.com/bo-
gd-dt-cong-bo-de-an-tuyen-sinh-
rieng-2015-cua-dai-hoc-dong-do-
c24a19459.html 

40 
Đại học 
Nguyễn 
Trãi 

5 học kỳ 

THPT  

90 điểm 

trở lên 
50 

Tổng 
điểm 
theo tổ 
hợp 3 
môn 

http://tin.tuyensinh247.com/phuon
g-an-tuyen-sinh-rieng-nam-2015-

dai-hoc-nguyen-trai-
c24a19460.html 

41 

Đại học 

Trưng 

Vương 

2 học kì 
lớp 12 

5,5 điểm 
trở lên 

(CĐ); 6,0 

điểm 
(ĐH) 

70 

Các 
môn 
của khối 

xét 

tuyển 
theo 
ngành 

http://tin.tuyensinh247.com/phuon

g-an-tuyen-sinh-rieng-2015-cua-

dh-trung-vuong-c24a19461.html  

42 

Đại học 
Mỹ thuật 

Công 
nghiệp 

lớp 

10,11,1
2 và 
điểm thi 
trong kỳ 
thi Quốc 
gia 

    Văn 

http://tin.tuyensinh247.com/dai-
hoc-my-thuat-cong-nghiep-cong-

bo-de-an-tuyen-sinh-rieng-2015-
c24a19472.html 

43 

Đại học 

Công 
nghiệp 

Việt 
Hung 

2 học kì 
lớp 12 

6 50 

Các 
môn 

của khối 
xét 

tuyển 
theo 
ngành 

http://tin.tuyensinh247.com/de-
an-tuyen-sinh-rieng-dai-hoc-cong-
nghiep-viet-hung-nam-2015-
c24a19519.html 

44 

Đại học 
Công 
nghiệp 

Việt Trì 

5 học kỳ 
THPT  

90 điểm 
trở lên 

60 

Tổng 
điểm 
theo tổ 
hợp 3 
môn 

http://tin.tuyensinh247.com/phuon
g-an-tuyen-sinh-rieng-2015-cua-
dh-cong-nghiep-viet-tri-

c24a19532.html 
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45 
Đại học 
Bình 
Dương 

5 học kỳ 
THPT  

  70 

Trung 
bình 
điểm  3 
môn xét 
tuyển 

http://tin.tuyensinh247.com/phuon
g-an-tuyen-sinh-rieng-2015-cua-
dai-hoc-binh-duong-

c24a19533.html 

46 
Đại học 

Tây Đô 

5 học kỳ 

THPT  
6 25 

Trung 
bình 
điểm  3 
môn xét 
tuyển 

http://tin.tuyensinh247.com/phuon
g-an-tuyen-sinh-rieng-2015-dai-
hoc-tay-do-c24a19535.html  

46 

Đại học 
Công 

nghệ 
miền 
Đông 

học kì 
1, học 
kì 2 lớp 

12 và 

kết quả 
tốt 
nghiệp 

6 25 

Trung 
bình 

điểm  3 

môn xét 
tuyển http://tin.tuyensinh247.com/de-

an-tuyen-sinh-rieng-2015-cua-dh-
thai-binh-duong-c24a19534.html  

5 học kỳ 
THPT  

6 25 

Trung 
bình 
điểm  3 
môn xét 
tuyển 

47 

Đại học 
Quốc gia 
TPHCM 
(Sơ 

Tuyển) 

Lớp 10, 

11 và 
học kì 1 

lớp 12 

6,5   

Trung 

bình 
năm 

học 

http://tin.tuyensinh247.com/dai-

hoc-quoc-gia-tphcm-cong-bo-de-
an-tuyen-sinh-nam-2015-

c24a19894.html 

48 

Đại học 
Y Hà Nội 
(Sơ 
tuyển) 

5 học kỳ 
THPT  

7 điểm hệ 
Bác sĩ, 6 
điểm hệ 
cử nhân 

  
Toán, 
Hóa, 
Sinh 

http://tin.tuyensinh247.com/phuon
g-an-tuyen-sinh-dai-hoc-y-ha-noi-
nam-2015-c24a19591.html  

49 

Đại học 

Phan 
Thiết 

Lớp 10, 
11, 12 

6.0 hệ 

ĐH, 5.5 
hệ CĐ 

50 

Trung 
bình 
cộng 
các môn 

http://tin.tuyensinh247.com/phuon
g-an-tuyen-sinh-rieng-dai-hoc-
phan-thiet-nam-2015-
c24a19595.html 

50 
ĐH Nam 

Cần Thơ 

5 học kỳ 

THPT  

6.0 hệ 
ĐH, 5.5 

hệ CĐ 

70   

http://tin.tuyensinh247.com/de-
an-tuyen-sinh-rieng-dai-hoc-nam-

can-tho-nam-2015-
c24a19594.html 

51 

ĐH Sư 

phạm kỹ 
thuật 
TPHCM 

5 học kỳ 
THPT  

  20 

Trung 

bình 
cộng 
các môn 

http://tin.tuyensinh247.com/dai-

hoc-su-pham-ky-thuat-tphcm-
cong-bo-de-an-tuyen-sinh-nam-
2015-c24a19611.html 
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52 

Đại học 
ngoại 
thương 
(Sơ 
tuyển) 

Lớp 10, 
11, 12 

6,5   

Trung 
bình 
cộng 

các môn 

http://tin.tuyensinh247.com/de-
an-tuyen-sinh-rieng-dai-hoc-ngoai-
thuong-nam-2015-c24a19748.html 

53 
Đại học 
Lạc Hồng 

2 học kì 
lớp 12 

6   

3 môn 
theo tổ 
hợp xét 
tuyển 

http://tin.tuyensinh247.com/de-
an-tuyen-sinh-rieng-dai-hoc-lac-

hong-nam-2015-c24a19657.html  

54 

ĐH 
Nguyễn 
Tất 
Thành 

Lớp 

10,11,1
2 

6.0 hệ 

ĐH, 5.5 
hệ CĐ 

  

Tổng 

kết học 
bạ 

http://tin.tuyensinh247.com/de-

an-tuyen-sinh-dai-hoc-nguyen-tat-
thanh-nam-2015-c24a19668.html 

55 

Đại học 
Hoa Sen 
(Sơ 
tuyển) 

5 học kỳ 
THPT  

6     
http://tin.tuyensinh247.com/de-
an-tuyen-sinh-dai-hoc-hoa-sen-
nam-2015-c24a19674.html  

56 
ĐH Bà 
Rịa Vũng 

Tàu 

18 điểm 
ĐH, 
16.5 hệ 
CĐ 

  40 

Tổng 
điểm 3 
môn 
trong tổ 

hợp 
môn xét 
tuyển 

http://tin.tuyensinh247.com/de-
an-tuyen-sinh-rieng-dai-hoc-ba-
ria-vung-tau-nam-2015-
c24a19675.html 

57 

Học viện 

báo chí 
và tuyên 
truyền 
(Sơ 
tuyển) 

học kỳ 

1, học 
kỳ 2 lớp 
11; học 
kỳ 1 lớp 
12 

6,5   
Điểm 
tổng kết 

http://tin.tuyensinh247.com/de-
an-tuyen-sinh-hoc-vien-bao-chi-va-
tuyen-truyen-nam-2015-
c24a19685.html 

58 
ĐH Công 
nghiệp 

TPHCM 

    10   

http://tin.tuyensinh247.com/phuon
g-an-tuyen-sinh-dai-hoc-cong-
nghiep-tphcm-nam-2015-
c24a19693.html 

59 
ĐH kinh 
tế Nghệ 

An 

học kỳ 

1, học 
kỳ 2 lớp 

11; học 
kỳ 1 lớp 
12 

6.0 hệ 
ĐH, 5.5 

hệ CĐ 

30 

Trung 
bình 

cộng 
các môn 

http://tin.tuyensinh247.com/de-
an-tuyen-sinh-2015-dai-hoc-kinh-

te-nghe-an-c24a19696.html  

60 

Đại học 
Thủy Lợi 
(Sơ 
tuyển) 

10,11,1
2 

5.5    
Điểm 
tổng kết 

http://tin.tuyensinh247.com/phuon
g-an-tuyen-sinh-truong-dai-hoc-
thuy-loi-nam-2015-
c24a19705.html 
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61 
Đại học 
Đại Nam 

12 

18 điểm 
hệ ĐH, 
16.5 hệ 

CĐ 

  

Tổng 
điểm 3 
môn 
khối xét 
tuyển 

http://tin.tuyensinh247.com/de-
an-tuyen-sinh-rieng-dai-hoc-dai-
nam-nam-2015-c24a19716.html  

62 
ĐH Y 
Dược 
Thái Bình 

5 học kỳ 
THPT 

19.5 
điểm (Trừ 
ngành 
điều 
dưỡng, y 
tế công 

cộng 
16.5) 

  
Toán, 
Hóa, 
Sinh 

http://tin.tuyensinh247.com/phuon
g-thuc-tuyen-sinh-dai-hoc-y-duoc-
thai-binh-nam-2015-
c24a19732.html 

63 
ĐH Dân 
lập Hải 
Phòng 

6 học kỳ 
THPT 

6.0 hệ 
ĐH, 5.5 
hệ CĐ 

40% 

Tổng 

điểm 
trung 
bình 3 
môn 
khối xét 
tuyển 

http://tin.tuyensinh247.com/de-
an-tuyen-sinh-rieng-dai-hoc-dan-
lap-hai-phong-2015-

c24a19734.html 

64 

Học viện 
ngân 
hàng (Sơ 
tuyển) 

6 học kỳ 
THPT 

6,5   
Điểm 
trung 

bình 

http://tin.tuyensinh247.com/hoc-
vien-ngan-hang-cong-bo-phuong-
an-tuyen-sinh-nam-2015-
c24a19735.html 

65 

ĐH Quốc 

tế Sài 
Gòn 

12 

6.5 hệ 

ĐH, 6.0 
hệ CĐ 

  

Điểm 

trung 
bình 

http://tin.tuyensinh247.com/dai-

hoc-quoc-te-sai-gon-cong-bo-de-
an-tuyen-sinh-rieng-2015-

c24a19739.html 

66 

ĐH kỹ 
thuật Y 
tế Hải 
Dương 

(Sơ 
tuyển) 

6 học kỳ 
THPT 

Hệ Bác sĩ 
đa khoa 
6.5, hệ 
cử nhân 
6.0 điểm 

  
Toán, 
Hóa, 
Sinh 

http://tin.tuyensinh247.com/de-
an-tuyen-sinh-dai-hoc-ky-thuat-y-
te-hai-duong-nam-2015-

c24a19752.html 

67 

ĐH Tài 
nguyên 
môi 

trường 
TPHCM 

10,11,1

2 

6.0 hệ 
ĐH, 5.5 

hệ CĐ 

30% 

Tổng 

điểm 
trung 
bình 3 

môn 
khối xét 
tuyển 

http://tin.tuyensinh247.com/de-
an-tuyen-sinh-dai-hoc-tai-nguyen-

va-moi-truong-tphcm-nam-2015-

c24a19757.html 

68 

ĐH Thủ 
Dầu Một 
(Sơ 
tuyển) 

10,11,1
2 

5.5 điểm   
Điểm 
tổng kết 

http://tin.tuyensinh247.com/dai-
hoc-thu-dau-mot-cong-bo-de-an-
tuyen-sinh-nam-2015-
c24a19756.html 
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69 
Đại học 
kiến trúc 
Đà Nẵng 

5 học kỳ 
THPT 

18 điểm 
hệ ĐH, 
16.5 hệ 

CĐ 

  

Tổng 
điểm 3 
môn 
khối xét 
tuyển 

http://tin.tuyensinh247.com/dai-
hoc-kien-truc-da-nang-cong-bo-de-
an-tuyen-sinh-rieng-2015-

c24a19870.html 

70 
Đại học 
Hòa Bình 
Hà Nội 

5 học kỳ 

THPT 

18 điểm 
hệ ĐH, 

16.5 hệ 
CĐ 

70% 

Tổng 
điểm 3 
môn 
khối xét 
tuyển 

http://tin.tuyensinh247.com/phuon
g-an-tuyen-sinh-truong-dai-hoc-

hoa-binh-ha-noi-nam-2015-
c24a19881.html 

71 

ĐH kinh 
tế tài 

chính 
TPHCM 

5 học kỳ 

THPT 

6.0 hệ 
ĐH, 5.5 

hệ CĐ 

  

Tổng 
điểm 3 
môn 

khối xét 

tuyển 

http://tin.tuyensinh247.com/dai-
hoc-kinh-te-tai-chinh-tphcm-cong-

bo-de-an-tuyen-sinh-2015-
c24a19882.html 

72 
ĐH Đồng 
Tháp 

lớp 12 24 điểm   

Tổng 
điểm 3 

môn 
khối xét 
tuyển 
(môn 
chính 
nhân 2) 

http://tin.tuyensinh247.com/de-
an-tuyen-sinh-rieng-dai-hoc-dong-
thap-nam-2015-c24a19892.html  

73 
Đại học 
Tân Tạo 

10,11,1
2 

6.5    

Điểm 
trung 
bình cả 

năm 

http://tin.tuyensinh247.com/phuon
g-an-tuyen-sinh-rieng-dai-hoc-tan-

tao-nam-2015-c24a19960.html  

74 

Cao 
đẳng ký 
thuật Lý 
Tự trọng 

lớp 12 
TB 5,5 
điểm trở 
lên 

70   
http://tin.tuyensinh247.com/phuon
g-an-tuyen-sinh-rieng-cao-dang-ly-
tu-trong-c24a19490.html 

75 

Cao 
đẳng 
kinh tế kĩ 

thuật 
miền 
Nam 

5 kì 
THPT 

hoặc lớp 
12 

TB 5,5 
điểm trở 
lên 

  
tổ hợp 
môn xét 
tuyển 

http://tin.tuyensinh247.com/de-
an-tuyen-sinh-rieng-cao-dang-

kinh-te-ky-thuat-mien-nam-
c24a19491.html 

76 

Cao 
đẳng 

thủy lợi 
Bắc Bộ 

lớp 
10,11, 
12 

TB 5,5 
điểm trở 
lên 

75 

các môn 
xét 
tuyển 
và TB 
môn 3 
năm 
học 

http://tin.tuyensinh247.com/de-
an-tuyen-sinh-rieng-cao-dang-
thuy-loi-bac-bo-c24a19492.html  
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77 

Cao 
đẳng 
công 
nghệ 
thông tin 
TPHCM 

5 học kì 
16,5 
điểm trở 

lên 

50 
tổ hợp 
môn xét 

tuyển 

http://tin.tuyensinh247.com/phuon
g-an-tuyen-sinh-rieng-cao-dang-
cong-nghe-thong-tin-tphcm-nam-
2015-c24a19520.html 

78 

Cao 
đẳng 
bách 
khoa 
Đà  Nẵng 

lớp 12 
16,5 
điểm trở 
lên 

50 
tổ hợp 
môn xét 
tuyển 

http://tin.tuyensinh247.com/phuon

g-an-tuyen-sinh-rieng-2015-cua-
cao-dang-bach-khoa-da-nang-
c24a19536.html 

79 

Cao 
đẳng 

công 

nghiệp 
Tuy Hòa 

6 học kì 
THPT 

5,5 điểm 
trở lên 

40 

tổ hợp 

môn xét 

tuyển 

http://tin.tuyensinh247.com/truon

g-cd-cong-nghiep-tuy-hoa-cong-
bo-phuong-thuc-tuyen-sinh-rieng-
2015-c24a19574.html 

80 
Trường 
cao đẳng 
thủy sản 

lớp 12 
16,5 
điểm trở 
lên 

70 
tổ hợp 
môn xét 
tuyển 

http://tin.tuyensinh247.com/2-

phuong-thuc-tuyen-sinh-2015-cua-
truong-cd-thuy-san-
c24a19576.html 

81 

Cao 

đẳng 
nông lâm 
Đông 
Bắc 

lớp 12 
TB 5,5 
điểm trở 
lên 

70 
tổ hợp 
môn xét 
tuyển 

http://tin.tuyensinh247.com/de-
an-tuyen-sinh-rieng-cao-dang-
nong-lam-dong-bac-nam-2015-

c24a19593.html 

82 

Cao 
đẳng 
công 
nghệ 
thương 
mại Hà 

Nội 

lớp 12 
TB 5,5 
điểm trở 
lên 

50 
tổ hợp 
môn xét 
tuyển 

http://tin.tuyensinh247.com/de-

an-tuyen-sinh-rieng-cao-dang-
cong-nghe-thuong-mai-ha-noi-
c24a19608.html 

83 

Cao 
đẳng 

công 
nghệ và 
kinh tế 
công 
nghiệp 

Thái 
Nguyên 

lớp 12 
TB 5,5 
điểm trở 
lên 

40 
tổ hợp 
môn xét 
tuyển 

http://tin.tuyensinh247.com/phuon
g-an-tuyen-sinh-rieng-cao-dang-
cong-nghe-va-kinh-te-cong-
nghiep-thai-nguyen-
c24a19663.html 

84 
Cao 
đẳng 
Cần Thơ 

lớp 12  
TB 5,5 
điểm trở 
lên 

20 
tổ hợp 
môn xét 
tuyển 

http://tin.tuyensinh247.com/de-
an-tuyen-sinh-rieng-cao-dang-can-
tho-nam-2015-c24a19676.html  
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85 

Cao 
đẳng 
công 
nghệ và 
quản trị 
doanh 
nghiệp  

lớp 12 
hoặc 5 
kì học 

82,5 
điểm trở 
lên 

40   

http://tin.tuyensinh247.com/de-
an-tuyen-sinh-rieng-cao-dang-ban-
cong-cong-nghe-va-quan-tri-
doanh-nghiep-nam-2015-
c24a19697.html 

86 

Cao 
đẳng 
phát 
thanh 

truyền 
hình 1 

5 kì học 
TB 5,5 
điểm trở 
lên 

50 
tổ hợp 
môn xét 
tuyển 

http://tin.tuyensinh247.com/truon
g-cao-dang-phat-thanh-truyen-
hinh-1-cong-bo-de-an-tuyen-sinh-

2015-c24a19717.html 

87 

Cao 

đẳng 
công 
nghệ và 
kinh tế 
Hà Nội 

6 kì học 
TB 5,5 
điểm trở 
lên 

80 
các môn 
xét 
tuyển  

http://tin.tuyensinh247.com/phuon
g-an-tuyen-sinh-cao-dang-cong-
nghe-va-kinh-te-ha-noi-2015-
c24a19723.html 

88 

Cao 
đắng 
công 
nghiệp 
Thái 

Nguyên 

lớp 
10,11,1
2 

TB 5,5 
điểm trở 
lên 

60 
các môn 
xét 
tuyển  

http://tin.tuyensinh247.com/phuon
g-an-tuyen-sinh-truong-cao-dang-
cong-nghiep-thai-nguyen-2015-
c24a19740.html 

89 

Cao 

đẳng 

kinh tế kĩ 
thuật Hà 
Nội 

lớp 12 

TB 5,5 

điểm trở 
lên 

50 

các môn 

xét 
tuyển  

http://tin.tuyensinh247.com/phuon
g-an-tuyen-sinh-rieng-cao-dang-
kinh-te-ky-thuat-ha-noi-2015-
c24a19744.html 

90 

Cao 
đẳng 
Bách 

Việt 

5 học kì 
82,5 
điểm trở 
lên 

40 
các môn 
xét 
tuyển  

http://tin.tuyensinh247.com/cao-
dang-bach-viet-cong-bo-de-an-
tuyen-sinh-rieng-2015-

c24a19807.html 

91 

Cao 
đẳng tài 
nguyên 
và môi 

trường 
Miền 
Trung 

5 kì học 
16,5 trở 
lên 

60 
các môn 
xét 

tuyển  

http://tin.tuyensinh247.com/de-
an-tuyen-sinh-rieng-cao-dang-tai-
nguyen-va-moi-truong-mien-trung-

2015-c24a19808.html 

92 

Cao 
đẳng 
kinh tế kĩ 
thuật 
Phú Thọ 

lớp 12 
16,5 
điểm trở 
lên 

80 

các môn 
theo 
khối xét 

tuyển 

http://tin.tuyensinh247.com/phuon
g-an-tuyen-sinh-truong-cd-kinh-te-
ky-thuat-phu-tho-nam-2015-

c24a19811.html 
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93 

Cao 
đẳng cơ 

khí luyện 
kim 

5 kì học 

TB các 
môn 27,5 

điểm trở 
lên 

60 

các môn 
theo 

khối xét 
tuyển 

http://tin.tuyensinh247.com/de-
an-tuyen-sinh-rieng-cao-dang-co-

khi-luyen-kim-nam-2015-
c24a19818.html 

94 

Cao 
đẳng y 
tế Phú 
Thọ 

lớp 
10,11,1
2 

TB 5,5 
điểm trở 
lên 

70 

các môn 
theo 
khối xét 
tuyển 

http://tin.tuyensinh247.com/phuon
g-an-tuyen-sinh-cao-dang-y-te-
phu-tho-nam-2015-
c24a19862.html 

95 

Cao 
đẳng 
công 

nghiệp 
Việt Đức 

5 kì học 
16,5 
điểm trở 

lên 

80 

các môn 
theo 
khối xét 
tuyển 

http://tin.tuyensinh247.com/de-
an-tuyen-sinh-rieng-cao-dang-
cong-nghiep-viet-duc-nam-2015-
c24a19863.html 

96 
Cao 
đẳng Lạc 
Việt 

lớp 12 
và 5 kì 
học 

TB 5,5 
điểm trở 
lên 

60 

các môn 
theo 
khối xét 
tuyển 

http://tin.tuyensinh247.com/cao-
dang-lac-viet-thong-bao-de-an-
tuyen-sinh-nam-2015-
c24a19864.html 

97 

Cao 
đẳng 
giao 
thông 
vận tải 

miền 
trung  

6 kì học 
THPT 

16,5 
điểm trở 
lên 

50 

các môn 
theo 
khối xét 
tuyển 

http://tin.tuyensinh247.com/cd-
giao-thong-van-tai-mien-trung-
cong-bo-de-an-tuyen-sinh-nam-
2015-c24a19865.html 

98 

Cao 

đẳng 
công 
thương 
TPHCM 

5 kì học 
THPT 

TB 5,5 
điểm trở 
lên 

30 

các môn 
theo 
khối xét 
tuyển 

http://tin.tuyensinh247.com/phuon
g-an-tuyen-sinh-cao-dang-cong-
thuong-tphcm-nam-2015-
c24a19867.html 

99 

Cao 
đẳng 
nông 
nghiệp 
và phát 
triển 

nông 
thôn 

lớp 
10,11, 
kì I lớp 
12 

TB 5,5 
điểm trở 
lên 

40 

các môn 
theo 
khối xét 
tuyển 

http://tin.tuyensinh247.com/phuon
g-an-tuyen-sinh-truong-cd-nong-
nghiep-va-phat-trien-nong-thon-
c24a19945.html 

100 

Cao 
đẳng 

kinh tế 
công 
nghệ 
TPHCM 

5 kì học 
hoặc lớp 
12 

TB 5,5 
điểm trở 
lên 

50   

http://tin.tuyensinh247.com/de-

an-tuyen-sinh-rieng-cao-dang-
kinh-te-cong-nghe-tphcm-nam-
2015-c24a19951.html 
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101 

Cao 
đẳng 
cộng 
đồng Hải 
Phòng 

lớp 
10,11,1
2 

16,5 
điểm trở 
lên 

100 

các môn 
theo 
khối xét 

tuyển 

http://tin.tuyensinh247.com/truon
g-cd-cong-dong-hai-phong-cong-
bo-phuong-an-tuyen-sinh-rieng-

c24a19953.html 

102 

Cao 
đẳng y 
tế Quảng 
Ninh 

lớp 12 
TB 5,5 
điểm trở 

lên 

80 

các môn 
theo 
khối xét 
tuyển 

http://tin.tuyensinh247.com/phuon
g-an-tuyen-sinh-truong-cd-y-te-

quang-ninh-2015-c24a19955.html 

103 

Cao 
đẳng y 
tế Yên 
Bái 

lớp 

10,11,1
2 

TB 5,5 

điểm trở 
lên 

    

http://tin.tuyensinh247.com/de-

an-tuyen-sinh-truong-cd-y-te-yen-
bai-nam-2015-c24a19961.html  

104 

Cao 
đẳng 
công 
nghiệp 

Hưng 
Yên 

6 học kì 
THPT 

TB 5,5 
điểm trở 
lên 

60 

các môn 
theo 
khối xét 

tuyển 

http://tin.tuyensinh247.com/cao-
dang-cong-nghiep-hung-yen-cong-
bo-de-an-tuyen-sinh-rieng-

c24a19962.html 

105 

Cao 
đẳng 

công 
nghệ 
Thủ Đức 

5 học kì 
THPT 

16,5 

điểm trở 
lên 

30 

các môn 
theo 
khối xét 
tuyển 

http://tin.tuyensinh247.com/de-
an-tuyen-sinh-rieng-cao-dang-
cong-nghe-thu-duc-nam-2015-
c24a19963.html 

106 

Cao 

đẳng 
kinh tế 
tài chính 
Thái 
Nguyên 

lớp 12 
16,5 
điểm trở 

lên 

50 

các môn 
theo 
khối xét 
tuyển 

http://tin.tuyensinh247.com/phuon
g-an-tuyen-sinh-nam-2015-cd-
kinh-te-tai-chinh-thai-nguyen-
c24a19972.html 

107 

Cao 
đẳng 
công 
nghệ Hà 

Nội 

lớp 12 
16,5 
điểm trở 
lên 

    

http://tin.tuyensinh247.com/cao-
dang-cong-nghe-ha-noi-cong-bo-
de-an-tuyen-sinh-rieng-nam-2015-
c24a19973.html 

108 

Cao 
đẳng 

hàng hải 
1 

6 học kì 

THPT 

15,0 
điểm trở 

lên 

  

các môn 
theo 

khối xét 
tuyển 

http://tin.tuyensinh247.com/phuon
g-an-tuyen-sinh-cao-dang-hang-

hai-1-nam-2015-c24a19976.html  

109 

Cao 
đẳng y 

tế Hà 
Nam 

Lớp 12 
TB 5,5 
điểm trở 
lên 

50 

các môn 
theo 

khối xét 
tuyển 

http://tin.tuyensinh247.com/cao-
dang-y-te-ha-nam-cong-bo-de-an-
tuyen-sinh-2015-c24a19983.html 

110 
Cao 
đẳng 

Bến Tre 

6 học kì 
THPT 

16,5 
điểm trở 

lên 

50 các môn 
theo 

http://tin.tuyensinh247.com/phuon
g-an-tuyen-sinh-nam-2015-cao-

dang-ben-tre-c24a20010.html  
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khối xét 

tuyển 

111 

Cao 
đẳng kĩ 
thuật 
Kiên 

Giang 

lớp 12 
TB 5,5 
điểm trở 
lên 

60   

http://tin.tuyensinh247.com/cao-
dang-kinh-te-ky-thuat-kien-giang-
cong-bo-de-an-tuyen-sinh-rieng-
2015-c24a20018.html 

112 

Cao 
đẳng kĩ 

thuật 
trung 
ương 

5 học kì 

27,5 

điểm trở 
lên 

50   

http://tin.tuyensinh247.com/phuon
g-an-tuyen-sinh-cao-dang-kinh-te-
ky-thuat-trung-uong-
c24a20021.html 

113 

Cao 

đẳng 
công 
nghệ 
thông tin 
Việt Hàn 

Lớp 
10,11,1

2 

TB 5,5 
điểm trở 

lên 

50 

các môn 
theo 
khối xét 
tuyển 

http://tin.tuyensinh247.com/de-
an-tuyen-sinh-rieng-cd-cong-nghe-
thong-tin-huu-nghi-viet-han-2015-
c24a20022.html 

114 

Cao 
đẳng văn 
hóa nghệ 
thuật du 
lịch Sài 

Gòn 

lớp 12 
hoặc 5 
kì học 

TB 5,5 
điểm trở 
lên 

60 

các môn 
theo 
khối xét 
tuyển 

http://tin.tuyensinh247.com/de-
an-tuyen-sinh-cao-dang-van-hoa-
nghe-thuat-du-lich-sai-gon-2015-
c24a20059.html 

115 

Cao 
đẳng 

cộng 
đồng Hà 
Nội 

Lóp 10, 
11, 12 

16,5 

điểm trở 
lên 

    

http://tin.tuyensinh247.com/cao-
dang-cong-dong-ha-noi-cong-bo-
phuong-an-tuyen-sinh-2015-
c24a20062.html 

116 

Cao 
đẳng 
giao 
thông 
vận tải 
TPHCM 

5 học kì 
80 điểm 
trở lên 

    

http://tin.tuyensinh247.com/de-
an-tuyen-sinh-rieng-cao-dang-
giao-thong-van-tai-tphcm-2015-
c24a20262.html 

117 

Cao 

đẳng 
Viễn 
Đông 

3 học kì 

TB 5,5 

điểm trở 
lên 

  

các môn 

theo 
khối xét 
tuyển 

http://tin.tuyensinh247.com/phuon

g-an-tuyen-sinh-cao-dang-vien-
dong-nam-2015-c24a20296.html  

118 

Cao 
đẳng 
công 
nghiệp 

thực 
phẩm 

5 học kì 
16,5 
điểm trở 
lên 

50 

các môn 
theo 
khối xét 

tuyển 

http://tin.tuyensinh247.com/de-
an-tuyen-sinh-truong-cd-cong-
nghiep-thuc-pham-2015-

c24a20454.html 
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119 

Cao 
đẳng 
công 
nghiệp 
Phúc Yên 

6 học kì 
THPT 

TB 5,5 
điểm trở 
lên 

50 

các môn 
theo 
khối xét 

tuyển 

http://tin.tuyensinh247.com/cao-
dang-cong-nghiep-phuc-yen-cong-
bo-de-an-tuyen-sinh-2015-

c24a20455.html 

120 

Cao 

đẳng tài 
chính hải 
quan 

Lóp 10, 
11, 12 

TB 5,5 
điểm trở 
lên 

40   

http://tin.tuyensinh247.com/phuon

g-an-tuyen-sinh-nam-2015-cao-
dang-tai-chinh-hai-quan-
c24a20494.html 

121 

Cao 
đẳng 

cộng 
đồng Hà 

Tây 

6 học kì 
THPT 

TB 5,5 

điểm trở 
lên 

50 

các môn 
theo 
khối xét 

tuyển 

http://tin.tuyensinh247.com/de-

an-tuyen-sinh-cao-dang-cong-
dong-ha-tay-2015-c24a20497.html 

122 

Cao 

đẳng xây 
dựng 
Nam 
Định 

lớp 12 
TB 5,5 
điểm trở 
lên 

20   

http://tin.tuyensinh247.com/cao-
dang-xay-dung-nam-dinh-cong-bo-
de-an-tuyen-sinh-rieng-

c24a20672.html 

123 

Cao 
đẳng 
cộng 
đồng 
Vĩnh 
Long 

lớp 12 

16,5 

điểm trở 
lên 

50 

các môn 
theo 
khối xét 
tuyển 

http://tin.tuyensinh247.com/phuon
g-an-tuyen-sinh-rieng-cao-dang-
cong-dong-vinh-long-2015-
c24a20684.html 

124 

Cao 
đẳng 
công 

nghiệp 
hóa chất 

lớp 12 
16,5 
điểm trở 

lên 

70   

http://tin.tuyensinh247.com/de-
an-tuyen-sinh-rieng-truong-cd-
cong-nghiep-hoa-chat-nam-2015-
c24a20685.html 

125 

Cao 

đẳng văn 
hóa nghệ 
thuật 
Đăk Lăk 

lớp 12 
16,5 
điểm trở 
lên 

35 

các môn 
theo 
khối xét 
tuyển 

http://tin.tuyensinh247.com/de-
an-tuyen-sinh-rieng-cao-dang-van-
hoa-nghe-thuat-dak-lak-nam-
2015-c24a20744.html 

126 

Cao 

Đẳng Hải 

Dương 

5 học kì 

TB 27,5 

điểm trở 

lên 

40   

http://tin.tuyensinh247.com/de-

an-tuyen-sinh-rieng-cao-dang-hai-

duong-nam-2015-c24a20751.html 

127 

Cao 
đẳng y 
tế Lạng 
Sơn 

lớp 10, 
11,12 

TB 16,5 

điểm trở 
lên 

    

http://tin.tuyensinh247.com/cao-
dang-y-te-lang-son-cong-bo-de-an-
tuyen-sinh-rieng-nam-2015-
c24a20753.html 
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128 

Cao 
đẳng 

Hoan 
Châu 

lớp 12 
TB 5,5 
điểm trở 
lên 

80   

http://tin.tuyensinh247.com/de-
an-tuyen-sinh-rieng-cao-dang-

hoan-chau-nam-2015-
c24a20754.html 

129 
Cao 
đẳng 

ASEAN 

5 học kì 
TB 16,5 
điểm trở 

lên 

70 

các môn 
theo 
khối xét 
tuyển 

http://tin.tuyensinh247.com/cao-
dang-asean-tuyen-sinh-nam-2015-
theo-2-phuong-thuc-
c24a20906.html 

130 

Cao 
đẳng 
công 
nghệ và 

quản trị 
Sonadezi 

6 học kì 
THPT 

TB 5,5 
điểm trở 

lên 

    

http://tin.tuyensinh247.com/tuyen-
sinh-truong-cao-dang-cong-nghe-
va-quan-tri-sonadezi-2015-

c24a20911.html 

131 

Cao 
đẳng 
nông 
nghiệp 
Nam Bộ 

5 học kì 
THPT 

TB 16,5 
điểm trở 
lên 

80 

các môn 

theo 
khối xét 
tuyển 

http://tin.tuyensinh247.com/de-

an-tuyen-sinh-cd-nong-nghiep-
nam-bo-nam-2015-
c24a21011.html 

132 

Cao 
đẳng mĩ 
thuật 
Đồng Nai 

Lớp 10, 
11, 12 

    văn 

http://tin.tuyensinh247.com/cao-
dang-my-thuat-trang-tri-dong-nai-
thi-tuyen-2-dot-nam-2015-
c24a21095.html 

133 

Cao 
đẳng xây 
dựng 
Nam 
Định 

lớp 12       

http://tin.tuyensinh247.com/cao-
dang-xay-dung-nam-dinh-thong-

bao-tuyen-sinh-nam-2015-
c24a21451.html 

134 

Cao 
đẳng 
Phương 
Đông Đà 
Nẵng 

5 học kì 
THPT 

TB 16,5 
điểm trở 
lên 

  

các môn 

theo 
khối xét 
tuyển 

http://tin.tuyensinh247.com/phuon

g-an-tuyen-sinh-cao-dang-phuong-
dong-da-nang-2015-
c24a21499.html 

135 

Cao 
đẳng văn 
hóa nghệ 

thuật 
Nghệ An 

lớp 12 
16,5 
điểm trở 

lên 

  

các môn 
theo 
khối xét 

tuyển 

http://tin.tuyensinh247.com/thong
-tin-tuyen-sinh-cao-dang-van-hoa-
nghe-thuat-nghe-an-2015-

c24a21519.html 

136 

Cao 

đẳng sư 
phạm 
trung 
ương 
Nha 
Trang 

lớp 12 
TB 5 
điểm trở 
lên 

25   

http://tin.tuyensinh247.com/phuon
g-an-tuyen-sinh-cao-dang-su-
pham-trung-uong-nha-trang-

c24a21524.html 
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137 

Cao 
đẳng y 
tế Thái 
Nguyên 

lớp 12   30   

http://tin.tuyensinh247.com/cao-
dang-y-te-thai-nguyen-tuyen-
1850-chi-tieu-nam-2015-
c24a21405.html 

138 

Cao 
đẳng 
công 
nghiệp 
dệt may 
thời 
trang Hà 

Nội 

5 học kì 
5,5 điểm 
trở lên 

50   

http://tin.tuyensinh247.com/phuon
g-an-tuyen-sinh-truong-cao-dang-
cong-nghiep-det-may-thoi-trang-
ha-noi-nam-2015-c24a21303.html 

139 

Cao 

đẳng y 
tế Thái 
Bình 

lớp 12 
6,5 điểm 
trờ lên 

    

http://tin.tuyensinh247.com/phuon

g-an-tuyen-sinh-cao-dang-y-te-
thai-binh-nam-2015-
c24a21302.html 

140 

Cao 
đẳng 
công 
nghiệp 
và xây 

dựng  

lớp12 
5,5 điểm 
trở lên 

50   

http://tin.tuyensinh247.com/phuon
g-an-tuyen-sinh-truong-cao-dang-
cong-nghiep-va-xay-dung-nam-
2015-c24a21299.html 

141 

Cao 
đẳng 
công 

nghiệp 
Huế 

Lớp 12  
TB 5,5 
điểm trở 

lên 

25 

các môn 
theo 
khối xét 

tuyển 

http://tin.tuyensinh247.com/phuon
g-an-tuyen-sinh-truong-cao-dang-
cong-nghiep-hue-nam-2015-

c24a21296.html 

142 

Cao 

đẳng 
công 
nghiệp 
Cẩm Phả 

lớp 12 
TB 5,5 
điểm trở 
lên 

50 

các môn 
theo 
khối xét 
tuyển 

http://tin.tuyensinh247.com/phuon
g-an-tuyen-sinh-truong-cao-dang-
cong-nghiep-cam-pha-nam-2015-
c24a21294.html 

143 

Cao 
đẳng 
giao 
thông 
vận tải II 

lớp 
10,11,1
2 

16,5 
điểm trở 
lên 

  

các môn 
theo 

khối xét 
tuyển 

http://tin.tuyensinh247.com/chi-
tieu-tuyen-sinh-cao-dang-giao-

thong-van-tai-ii-nam-2015-
c24a21250.html 

144 

Cao 
đẳng 
thông tin 
Đà Nẵng 

        

http://tin.tuyensinh247.com/cao-
dang-cong-nghe-thong-tin-da-
nang-tuyen-sinh-nam-2015-
c24a21173.html 

145 

Cao 

đẳng 
kinh tế 
tài chính 
Vĩnh 
Long 

lớp 12 
TB 5,5 
điểm trở 
lên 

30 

các môn 
theo 
khối xét 
tuyển 

http://tin.tuyensinh247.com/de-
an-tuyen-sinh-cao-dang-kinh-te-
tai-chinh-vinh-long-nam-2015-
c24a21181.html 
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146 

Cao 
đẳng 
kinh tế kĩ 
thuật ĐH 
Thái 
Nguyên 

Lớp 10, 
11,12 

TB 16,5 
điểm trở 

lên 

40   
http://tin.tuyensinh247.com/truon
g-cao-dang-kinh-te-ky-thuat-dai-

hoc-thai-nguyen-c24a21205.html 

147 

Cao 
đẳng văn 
hóa nghệ 
thuật 
Thái Bình 

Lớp 10, 
11,12 

TB 5,5 
điểm trở 
lên 

50   

http://tin.tuyensinh247.com/de-

an-tuyen-sinh-rieng-cao-dang-van-
hoa-nghe-thuat-thai-binh-2015-
c24a21096.html 

148 

Cao 
đẳng du 

lịch 

thương 
mại 

lớp 

10,11,1

2 

TB 5,5 

điểm trở 

lên 

50 

các môn 

xét theo 

khối 

http://tin.tuyensinh247.com/cao-

dang-du-lich-thuong-mai-tuyen-

sinh-nam-2015-c24a20985.html  

149 

Cao 

đẳng 
kinh tế kĩ 
thuật 
thương 
mại 

lớp 12 
TB 15,5 
điểm trở 
lên 

60 
các môn 
xét theo 
khối 

http://tin.tuyensinh247.com/cao-
dang-kinh-te-ky-thuat-thuong-mai-
tuyen-sinh-nam-2015-
c24a20919.html 

150 

Cao 

đẳng 
dược Phú 
Thọ 

lớp 10, 
11,12 

TB 5,5 
điểm trở 
lên 

50 
các môn 
xét theo 
khối 

http://tin.tuyensinh247.com/phuon

g-an-tuyen-sinh-rieng-nam-2015-
cao-dang-duoc-phu-tho-
c24a20915.html 

151 

Cao 
đẳng 

cộng 
đồng 
Đồng 
Tháp 

lớp 12 
TB 5,5 
điểm trở 
lên 

50 
các môn 
xét theo 
khối 

http://tin.tuyensinh247.com/de-

an-tuyen-sinh-cao-dang-cong-
dong-dong-thap-nam-2015-
c24a20913.html 

152 

Cao 
đẳng kĩ 
thuật 
công 
nghiệp 

6 học kì 

THPT 

TB 5,5 
điểm trở 
lên 

    
http://tin.tuyensinh247.com/cao-
dang-ky-thuat-cong-nghiep-tuyen-
sinh-nam-2015-c24a21590.html  

153 

Cao 
đẳng sư 
phạm Bà 
Rịa Vũng 

Tàu 

5 học kì 
TB 5,5 
điểm trở 
lên 

20   

http://tin.tuyensinh247.com/phuon
g-an-tuyen-sinh-cao-dang-su-
pham-ba-ria-vung-tau-nam-2015-
c24a21647.html 

Tham gia Group học tập trao đổi thông tin phục vụ kỳ thi THPT quôc gia và đại học 2015:  

@Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/97.Toanhoc.Tuyensinh247/ 

@Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/97.Vatly.Tuyensinh247/ 
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https://www.facebook.com/groups/97.Toanhoc.Tuyensinh247/
https://www.facebook.com/groups/97.Vatly.Tuyensinh247/


@Môn hóa: https://www.facebook.com/groups/97.Hoahoc.Tuyensinh247/ 

@Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/97.Sinhhoc.Tuyensinh247/ 

@Môn Văn - Sử - Địa https://www.facebook.com/groups/97.Vanhoc.Tuyensinh247/ 

@Môn Anh https://www.facebook.com/groups/97.Tienganh.Tuyensinh247 

@Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/567537750058545/ 

@Môn Lịch sử: https://www.facebook.com/groups/738799646204481/ 
 

========================================================== 

Lưu ý: Khi đọc xong tin này nếu thấy ý nghĩa hãy chia sẻ cho bạn bè qua facebook hoặc diễn đàn để 
bạn mình biết để chuẩn bị được tốt nhất. Vì đây là nguồn tin hiện chỉ có trên tuyensinh247.com. 

Tuyensinh247 tổng hợp 
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